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NGÂN HÀNG CÂU HỎI

1. Trình bày đặc điểm mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng sản phẩm khách sạn?
2. Kể tên một số loại hình lưu trú trong du lịch? Khu du lịch Vũng Tàu có loại hình lưu trú nào?
3. Trình bày khái niệm về du lịch, du khách và nhu cầu du lịch?
4. Thế nào là du lịch sinh thái? Kể tên bốn địa điểm  khu du lịch sinh thái mà em biết?
5. Thế nào là du lịch văn hóa? Kể tên bốn địa điểm  khu du lịch văn hóa mà em biết?
6. Thời vụ trong du lịch là như thế nào? Những nhân tố tác động đến thời vụ trong du lịch?
7. Thế nào là thực đơn không có sự lựa chọn? Trình bày ưu điểm và nhược điểm của loại thực đơn trên? Thực đơn không có sự lựa chọn được gọi là thực đơn gì? Cho một thực đơn?
8. Trình bày yêu cầu đối với kế hoạch thực đơn của nhà hàng?
9. Để có được những thực đơn hợp lý, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà hàng, khi xây dựng thực đơn các chuyên gia còn cần phải quan tâm tới những yêu cầu cơ bản nào của một thực đơn?
10. Trình bày khái niệm về sản phẩm du lịch? Kể tên sản phẩm du lịch (thực phẩm bánh) của 8 địa điểm du lịch thuộc năm tỉnh khác nhau?


ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN
1. Trình bày đặc điểm mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng sản phẩm khách sạn?
Sản phẩm của khách sạn là sản phẩm mang tính phi vật chất. Quá trình sản xuất phục vụ và quá trình tiêu dùng sản phẩm khách sạn diễn ra gần như đồng thời trong cùng một thời gian và không gian.
Cùng thời gian: Thời gian hoạt động của khách sạn phụ thuộc vào thời gian tiêu dùng của khách, hoạt động kinh doanh phục vụ của khách diễn ra một cách liên tục không có ngày nghỉ và giờ nghỉ. Nhưng do yêu cầu của khách không đều đặn nên cường độ hoạt động kinh doanh của khách sạn diễn ra không đều đặn và mang tính thời vụ.
Cùng một không gian: Sản phẩm của khách sạn không thể mang đến cho khách mà khách du lịch muốn tiêu dùng phải đến khách sạn để thỏa mãn nhu cầu của mình tại đó. Do đó trong kinh doanh khách sạn vấn đề vị trí của khách sạn là rất quan trọng, nó ảnh hưởng to lớn đến khả năng thu hút khách và tiết kiệm chi phí.

2. Kể tên một số loại hình lưu trú trong du lịch? Khu du lịch Vũng Tàu có loại hình lưu trú nào?
3. Trình bày khái niệm về du lịch, du khách và nhu cầu du lịch?
Khái niệm du lịch
Du lịch là một hoạt động: Theo Mill và Morrison du lịch là hoạt động xảy ra khi con ngưới vượt qua biên giới một nước, hay ranh giới một vùng, một khu vực để nhằm mục đích giải trí hoặc công vụ và lưu lại tại đó ít nhất 24h nhưng không quá một năm. Như vậy, có thể xem xét du lịch thông qua hoạt động đặc trưng mà con người mong muốn trong các chuyến đi.
Du lịch có thể được hiểu “là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một thời gian nhất định”.
Khái niệm về du khách
Theo nhà kinh tế học người Anh: Khách du lịch là “tất cả những người thỏa mãn 2 điều kiện: rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình trong khoảng thời gian dưới một năm và chi tiêu tiền bạc mà họ đến thăm mà không kiếm tiền ở đó”.
Nhà xã hội học Cohen lại quan niệm: “Khách du lịch là một người đi tự nguyện, mang tính nhất thời, với mong muốn được giải trí từ những điều mới lạ và thay đổi thu nhận từ một chuyến đi tương đối xa và không thường xuyên”.
NHU CẦU DU LỊCH (ĐỘNG CƠ DU LỊCH)
Khái niệm: Động cơ là nhân tố chủ quan khuyến khích mọi hành động. “Động cơ du lịch chỉ nguyên nhân tâm lý khuyến khích con người thực hiện du lịch, đi du lịch tới nơi nào, thường được biểu hiện ra bằng các hình thức nguyện vọng, hứng thú, yêu thích, săn lùng điều mới lạ, từ đó thúc đẩy, nảy sinh hành động du lịch”.

4. Thế nào là du lịch sinh thái? Kể tên bốn địa điểm  khu du lịch sinh thái mà em biết?
5. Thế nào là du lịch văn hóa? Kể tên bốn địa điểm  khu du lịch văn hóa mà em biết?
Du lịch văn hóa là tập hợp các du lịch liên quan đến sự tham gia của người du lịch với nền văn hoá của một quốc gia hoặc vùng, đặc biệt là lối sống của người dân ở những khu vực địa lý, lịch sử của những người đó, nghệ thuật, kiến ​​trúc, và các yếu tố khác đã giúp hình thành cách sống của họ.
Kể tên bốn địa điểm  khu du lịch văn hóa 
Giao lưu văn hóa xã Lát ở Đà Lạt
Múa đội nước người Chăm ở Bình Thuận
Múa cồng chiêng người dân tộc Tây Nguyên ở Gia Lai
Nhảy sạp Tây Bắc
6. Thời vụ trong du lịch là như thế nào? Những nhân tố tác động đến thời vụ trong du lịch?
Khái niệm: Thời vụ du lịch được hiểu là những biến động lặp đi lặp lại hàng năm của cung và cầu các dịch vụ và hàng hóa du lịch dưới tác động của một số nhân tố xác định
Các nhân tố tác động đến thời vụ trong du lịch
1.5.3.1 Khí hậu:
Khí hậu là nhân tố quyết định tính thời vụ du lịch, nó tác động lên cả cung và cầu trong hoạt động du lịch.
Về mặt cung, đa số các điểm tham quan du lịch giải trí đều tập trung số lượng lớn vào mùa hè với khí hậu ấm áp như các điểm du lịch nghỉ biển, nghỉ núi, chữa bệnh.
1.5.3.2 Thời gian rỗi
Thời gian nghỉ phép năm phụ thuộc vào độ dài, vào thời gian sử dụng phép.
Độ dài thời gian
Sự phân bố thời gian nghỉ phép trong một năm
1.5.3.3 Sự quần chúng hóa trong du lịch: là nhân tố tác động đến đại lượng cầu trong hoạt động du lịch 
Vào mùa du lịch chính giá tour cao, nhưng do đi du lịch theo đoàn được hưởng chính sách giảm giá.
Họ ít hiểu biết về điều kiện nghỉ của từng tháng trong năm, nên chọn thời tiết vào mùa du lịch chính để sự rủi ro về thời tiết là ít nhất.
Họ chọn thời gian đi nghỉ dưới tác động của tâm lý họ thích đi nghỉ cùng thời gian các nhân vật có danh tiếng đi nghỉ
1.5.3.4 Phong tục tập quán của dân cư
Do phong tục của các dân tộc Việt Nam quan niệm các tháng đầu năm là tháng hội hè, vì vậy các lễ hội đền đình, chùa đều tập trung lớn nhất vào mùa này.
1.5.3.5 Điều kiện và tài nguyên du lịch
Các thể loại du lịch cũng tác động đến tính thời vụ du lịch.
1.5.3.6 Sự sẵn sàng đón tiếp khách
Là nhân tố ảnh hưởng đến độ dài của thời vụ thông qua đại lượng cung trong hoạt động kinh doanh du lịch:
Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và cách thức tổ chức hoạt động trong các cơ sở du lịch ảnh hưởng đến sự phân bố hợp lý các nhu cầu của du khách.
Chính sách giá cả của cơ quan du lịch cũng là nhân tố tác động đến thời vụ du lịch.

7. Thế nào là thực đơn không có sự lựa chọn? Trình bày ưu điểm và nhược điểm của loại thực đơn trên? Thực đơn không có sự lựa chọn được gọi là thực đơn gì? Cho một thực đơn?
- Thực đơn không có sự lựa chọn: là thực đơn trong đó bao gồm tất cả các món ăn, đồ uống sẽ đưa ra phục vụ khách trong bữa ăn với một mức giá xác định
+ Ưu điểm: trong thực đơn nhà hàng thiết kế sẵn một sự kết hợp hợp lý giữa các món ăn, đồ uống theo kinh nghiệm phục vụ khách hàng mục tiêu của mình.
+ Nhược điểm: thực đơn này thường chỉ được sử dụng trong các bữa tiệc hoặc cho một số bữa ăn trong tuần hoặc trong tháng.
Thực đơn không có sự lựa chọn được gọi là thực đơn Set menu. Cho một thực đơn cưới

8. Trình bày yêu cầu đối với kế hoạch thực đơn của nhà hàng?
9. Để có được những thực đơn hợp lý, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà hàng, khi xây dựng thực đơn các chuyên gia còn cần phải quan tâm tới những yêu cầu cơ bản nào của một thực đơn?
10. Trình bày khái niệm về sản phẩm du lịch? Kể tên sản phẩm du lịch (thực phẩm bánh) của 8 địa điểm du lịch thuộc năm tỉnh khác nhau?
Khái niệm Sản phẩm du lịch: 
Sản phẩm du lịch bao gồm các dịch vụ du lịch, các hàng hóa và tiện nghi cung ứng cho du khách, nó được tạo nên bởi sự kết hợp các yếu tố tự nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động du lịch tại một vùng hay một địa phương nào đó.
Như vậy sản phẩm du lịch bao gồm những yếu tố hữu hình (hàng hóa) và vô hình (dịch vụ) để cung cấp cho khách hay nó bao gồm hàng hóa, các dịch vụ và tiện nghi phục vụ khách du lịch.
Kể tên sản phẩm du lịch (thực phẩm bánh) của 8 địa điểm du lịch thuộc năm tỉnh khác nhau
Tỉnh Bến Tre có kẹo dừa, bánh tráng sữa
Tỉnh Sóc Trăng có bánh pía, bánh ống
Tỉnh Phan Thiết có bánh rế, bánh cốm sữa
Tỉnh Tây Ninh có bánh tráng phơi sương, bánh tráng muối ớt







